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STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7927266770 Nguyễn Phương An 8-1 9-1 31/08/2007 Nữ Kinh

2 7927265820 Phạm Quốc Anh 8-1 9-1 02/04/2007 Nam Kinh

3 7927265817 Phạm Quỳnh Anh 8-1 9-1 02/04/2007 Nữ Kinh

4 7927266820 Trần Đào Minh Anh 8-1 9-1 12/01/2007 Nữ Kinh

5 7927265936 Nguyễn Kim Bảo 8-1 9-1 31/05/2007 Nữ Kinh

6 7927266818 Phan Đặng Minh Duy 8-1 9-1 22/02/2007 Nam Kinh

7 7914350074 Trương Minh Kỳ Duyên 8-1 9-1 31/10/2007 Nữ Kinh

8 7940252391 Yu I Feng 8-1 9-1 09/10/2007 Nam Hoa

9 7927266044 Trần Thị Mỹ Hạnh 8-1 9-1 21/09/2007 Nữ Kinh

10 7940252390 Hồ Hoàng Huy 8-1 9-1 07/02/2007 Nam Kinh

11 7927265914 Nguyễn Hưng 8-1 9-1 29/04/2007 Nam Kinh

12 7927265879 Nguyễn Quốc Nguyên Khang 8-1 9-1 19/01/2007 Nam Kinh

13 7940252378 Nguyễn Phạm Khánh Linh 8-1 9-1 29/07/2007 Nữ Kinh

14 7927266621 Trần Khánh Linh 8-1 9-1 12/04/2007 Nữ Kinh

15 7927266670 Trương Dư Quang Linh 8-1 9-1 16/07/2007 Nam Kinh

16 7927265985 Hồ Hiển Long 8-1 9-1 24/04/2007 Nam Kinh

17 7927266615 Lê Hoàng Long 8-1 9-1 24/08/2007 Nam Kinh

18 7927265834 Nguyễn Xuân Hoàng My 8-1 9-1 11/04/2007 Nữ Kinh

19 7940252389 Phan Minh Nghĩa 8-1 9-1 25/08/2007 Nam Kinh

20 7927266602 Mai Phương Nhã 8-1 9-1 30/08/2007 Nữ Kinh

21 7940252388 Lý Mạch Phú Nhân 8-1 9-1 12/02/2007 Nam Hoa

22 7927265953 Lê Vy An Phúc 8-1 9-1 27/09/2007 Nữ Kinh

23 7927265877 Mai Xuân Phương 8-1 9-1 02/03/2007 Nữ Kinh

24 7927266862 Phan Phước Quang 8-1 9-1 24/12/2007 Nam Kinh

25 7914320989 Bùi Nguyễn Minh Quân 8-1 9-1 13/09/2007 Nam Kinh

26 7927265855 Nguyễn Võ Minh Tâm 8-1 9-1 16/10/2007 Nữ Kinh

27 7914321014 Nguyễn Thiên Thanh 8-1 9-1 18/11/2007 Nữ Kinh

28 7940252365 Văn Nữ Minh Thư 8-1 9-1 14/12/2007 Nữ Kinh

29 7927266777 Nguyễn Trần Bảo Thy 8-1 9-1 29/08/2007 Nữ Kinh

30 7927622481 Nguyễn Mỹ Trang 8-1 9-1 05/02/2007 Nữ Kinh

31 7927266811 Đỗ Thái Trân 8-1 9-1 07/09/2007 Nữ Kinh

32 7927266501 Nguyễn Tấn Tri 8-1 9-1 20/07/2007 Nam Kinh

33 7940252387 Huỳnh Hồ Minh Trí 8-1 9-1 04/12/2007 Nam Kinh

34 7914321021 Nguyễn Mạnh Trí 8-1 9-1 19/11/2007 Nam Kinh

35 7927266586 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 8-1 9-1 28/07/2007 Nữ Kinh

36 7940252364 Văn Quốc Minh Trung 8-1 9-1 14/12/2007 Nam Kinh

37 7927265858 Hà Nguyễn Anh Tuấn 8-1 9-1 02/02/2007 Nam Kinh

38 7927265876 Nguyễn Anh Tuấn 8-1 9-1 16/05/2007 Nam Kinh

39 7940252386 Thiều Nhã Uyên 8-1 9-1 04/07/2007 Nữ Kinh

40 7940252385 Hồ Ngọc Phương Vy 8-1 9-1 03/03/2007 Nữ Kinh

41 7927266570 Nguyễn Ngọc Như Ý 8-1 9-1 16/09/2007 Nữ Kinh
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